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BÁO CÁO
Triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 35-KH/UBKTTU ngày 18 tháng 8 năm 

2025 của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ và Công văn số 30-CV/ĐU ngày 22/8/2025 
của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố 

Thực hiện Công văn số 11703/UBND-NVTC ngày 25/8/2025 của UBND thành phố 
về việc triển khai Kế hoạch số 35-KH/UBKTTU ngày 18/8/2025 của Uỷ ban Kiểm tra 
Thành uỷ và Công văn số 30-CV/ĐU ngày 22/8/2025 của Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND 
thành phố, Uỷ ban nhân dân phường Kim Trà báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực 
hiện như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO
1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, 

đảng viên
UBND phường đã ban hành kế hoạch và tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng công 

nghệ thông tin và chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và các lực lượng nòng 
cốt cơ sở phường Kim Trà năm 2025 với số lượng 150 người; đã triển khai các buổi tập 
huấn, trong đó đã tổ chức tập huấn về việc nộp, tiếp nhận và xử lý các thủ tục hành chính 
trên địa bàn phường Kim Trà cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên 
trách; các đồng chí: Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận 
…” với mục tiêu: hỗ trợ giải quyết các vấn đề thực tiễn đang gặp phải trong điều hành tác 
nghiệp, nộp hồ sơ dịch vụ công, kỹ năng thao tác trên các phần mềm số và đảm bảo triển 
khai hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số tại phường Kim Trà, đúng định hướng của Nghị 
quyết 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công 
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và kế hoạch của thành phố Huế.

Ngoài ra, cũng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ, công chức cơ 
quan phường về thực hiện trên trang điều hành tác nghiệp hồ sơ công việc để thuận lợi 
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; Hội nghị tập huấn liên quan đến chức 
năng nhiệm vụ của ngành Nội vụ cho cán bộ, công chức, viên chức với số lượng 45 
người…Đồng thời, thông qua các cuộc Hội nghị, hội họp để quán triệt, tuyên truyền, phổ 
biến những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến chủ 
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trương của Trung ương về xây dựng mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; về thực 
hiện Nghị định 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ, Nghị định số 
67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025 và Nghị định 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025…

2. Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; kế hoạch triển khai

UBND phường đã ban hành kế hoạch 41/KH-UBND ngày 10/7/2025 về tập huấn 
ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và các 
lực lượng nòng cốt cơ sở phường Kim Trà năm 2025; Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 
06/8/2025 về tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy cử hệ thống chính trị; phối hợp với Sở 
Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ, công chức cơ quan phường về thực 
hiện trên trang điều hành tác nghiệp hồ sơ công việc để thuận lợi trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ được giao. Qua các buổi tập huấn, các thành phần tham dự đã nắm được cơ bản 
các nội dung liên quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Công tác kiểm tra, giám sát
UBND phường thường xuyên kiểm tra, giám sát, nắm tình hình nhằm giải quyết 

kịp thời những khó khăn, vướng mắc kể từ khi vận hành bộ máy mới từ ngày 01/7/2025. 
Trên cơ sở quy định về phân cấp, phân quyền cũng như quy định về chức năng, nhiệm vụ 
của các phòng chuyên môn trực thuộc UBND và Trung tâm Phục vụ hành chính công 
phường. UBND phường thường xuyên quan tâm theo dõi quá trình xử lý công việc, kịp 
thời xử lý những vướng mắc, khó khăn để đảm bảo công việc được vận hành thông suốt, 
không bị gián đoạn nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và yêu cầu của cá nhân, tổ 
chức, doanh nghiệp.

II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Việc tiếp tục triển khai vận hành chính quyền địa phương 02 cấp đảm bảo 

ổn định, thông suốt, đồng bộ, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả
1.1. Đã ban hành quy chế làm việc của UBND phường Kim Trà nhiệm kỳ 2021-

2026, phân công nhiệm vụ giữa đồng chí Chủ tịch UBND và 2 đồng chí PCT UBND 
phường; Uỷ ban nhân dân phường ban hành quyết định số 01/2025/QĐ-UBND ngày 
14/7/2025 về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Phòng Văn hoá – Xã hội phường; quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày 14/7/2025 về 
ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng 
HĐND và UBND phường; quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 14/7/2025 về ban 
hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị phường; quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày 14/7/2025 về ban hành 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phục vụ hành 
chính công phường; ban hành quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 14/7/2025 về việc ban 
hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ sự 
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nghiệp công phường theo mô hình mới, bảo đảm rõ người, rõ việc, không chồng chéo, bỏ 
sót chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo các cơ quan chuyên môn tham mưu kịp thời, không bỏ 
sót nhiệm vụ của chính quyền địa phương cấp xã trong thời gian đầu thực hiện mô hình 
chính quyền địa phương 02 cấp.

1.2. UBND phường đã tiếp tục rà soát, đảm bảo thống nhất về TTHC (số lượng, tên 
TTHC, mã TTHC…) và các dịch vụ công trực tuyến cung cấp cho người dân, doanh nghiệp, 
đồng bộ dữ liệu giữa Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và Cổng Dịch vụ công 
quốc gia, cơ sở dữ liệu khác.

1.3. UBND phường đã bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ 
tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp đảm bảo đúng 
người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là giải quyết TTHC phi địa giới. 
Theo đó, nhân sự tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường được bố trí 9 người, 
trong đó có 02 lãnh đạo, 4 bộ phận tiếp nhận xử lý hồ sơ và 3 bộ phận giám sát, tổng 
hợp. Ngoài ra, có 02 nhân viên bưu điện được bố trí hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công.

* Kết quả giao dịch các loại hồ sơ, thủ tục hành chính từ ngày 28/8/2025 đến ngày 
03/9/2025 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 178 hồ sơ. Trong đó: Bảo trợ xã hội 01 hồ sơ; Chứng 
thực 127 hồ sơ; Đất đai 11 hồ sơ; Hộ tịch 28 hồ sơ; Hộ tịch - Đăng ký thường trú - Quản 
lý thu, Sổ - thẻ (Văn phòng Chính phủ) 03 hồ sơ; Hoạt động xây dựng 05 hồ sơ; Quy 
hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc 01 hồ sơ; Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ 
kinh doanh) 02 hồ sơ.

+ Hồ sơ đã giải quyết đúng hạn: 133 hồ sơ; hồ sơ đã giải quyết trễ hạn: 0 hồ sơ.

+ Hồ sơ đang giải quyết trong hạn: 45 hồ sơ; hồ sơ đang giải quyết quá hạn: 0 hồ sơ.

- Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính Toàn trình trực tuyến 178/178 hồ sơ tỷ lệ 100%.

- Đã thực hiện thiết lập 413/413 quy trình xử lý thủ tục hành chính (tỷ lệ 100%). Giảm 08 
TTHC so với tuần trước (hệ thống cập nhật bổ sung, thay đổi các TTHC).

- Thực hiện thanh toán phí và lệ phí trực tuyến đạt 75,56% (theo hệ thống 
báo cáo của thành phố Huế).

* Có 154 hồ sơ tồn đọng trước 01/7/2025 lĩnh vực Đất đai được tiếp nhận bàn giao 
cho UBND phường Kim Trà, đã chuyển bộ phận chuyên môn giải quyết. Đã giải quyết 
68 hồ sơ; đang giải quyết 86 hồ sơ. 

1.4. Về việc giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, 
công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31/8/2025.

- Tổng số cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã nộp 
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hồ sơ nghỉ công tác theo quy định: 35 người.
- Tổng số cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã có quyết 

định nghỉ công tác: 34 người, trong đó cán bộ, công chức: 15 người và người hoạt động 
không chuyên trách cấp xã 19 người.

- Tổng số cán bộ, công chức đã có quyết định chi trả chế độ, chính sách: 15 người.
- Tổng số tiền đã chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức nghỉ việc theo 

Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP: 11.910.436.000 đồng 
(Mười một tỷ, chín trăm mười triệu, bốn trăm ba mươi sáu nghìn đồng), trong đó (nghỉ 
hưu trước tuổi: 8.176.864.000 đồng, thôi việc: 3.733.512.000 đồng).

1.5. Về kiện toàn công tác cán bộ đối với các vị trí còn thiếu 
Hiện nay, Hội đồng nhân dân phường Kim Trà chưa có Phó Ban Kinh tế - Ngân sách.
1.6. UBND phường đã triển khai nghiêm túc việc tiếp tục rà soát, đầu tư đầy đủ và 

đưa ra các giải pháp quyết liệt hơn nữa đối với các điều kiện cần thiết, nhất là chữ ký số, 
chứng thư số, nhân sự hỗ trợ số hoá dữ liệu "đúng - đủ - sạch - sống"; khả năng chia sẻ, sử 
dụng lại dữ liệu số hoá đồng bộ, liên thông; phần mềm ứng dụng cung cấp dịch vụ công và 
phần mềm tác nghiệp (hộ tịch, đất đai, đăng ký kinh doanh, thuế…) để vận hành hiệu quả 
Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.

- Tình hình triển khai hệ thống chữ ký số, phần mềm điều hành, một cửa điện tử
+ Qua rà soát, tổng hợp số liệu chứng thư số, chữ ký số của phường Kim Trà, đến 

nay có 63/63 chứng thư số, chữ ký số của tổ chức, cá nhân (thuộc khối chính quyền gồm 
HĐND và UBND) đã được gia hạn, thay đổi thông tin, cấp mới. Đạt tỷ lệ 100%.

+ Phần mềm điều hành, một cửa điện tử đến nay được vận hành thông suốt đáp 
ứng nhu cầu xử lý văn bản và công việc của cơ quan.

- Việc xây dựng kế hoạch, phương án hỗ trợ xử lý TTHC đối với nhóm yếu thế 
(người già, khuyết tật, neo đơn, trẻ em, người không có khả năng đến làm việc tại Trung 
tâm phục vụ hành chính công...)

+ UBND phường đã thành lập 27 Tổ Công nghệ số cộng đồng của 27 tổ dân phố, 
đồng thời đã bố trí lực lượng đoàn viên thanh niên để hướng dẫn người dân sử dụng dịch 
vụ công trực tuyến, sử dụng ứng dụng Hue-S, các dịch vụ số và tư ơ ng tác với chính 
quyền qua các nền tảng số, hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng ứng dụng 
Hue-S, các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách 
xã hội, phòng chống dịch... thông qua các nền tảng số, nhất là quan tâm hỗ trợ đối với 
nhóm yếu thế trong giao dịch TTHC.

- Đánh giá việc phân bổ biên chế, bố trí phân công cán bộ, công chức tại UBND cấp xã
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+ Số lượng cán bộ, công chức của phường Kim Trà: 52, Trong đó: cán bộ: 06 
(không tính 02 Trưởng ban của HĐND kiêm nhiệm), 03 cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự; 39 
công chức (Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND: 11; phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô 
thị: 10; phòng Văn hoá- Xã hội: 10 và Trung tâm Phục vụ Hành chính công: 08) và 04 
hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP).

- Đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức phường
+ Khối lượng công việc của UBND phường khi thực hiện chính quyền địa phương 

02 cấp là rất lớn, đặc biệt là nhiệm vụ của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Phòng Văn 
hoá – Xã hội. Với số lượng công chức nói trên thì chưa thể hoàn thành công việc trong 
điều kiện làm việc bình thường. Từ 01/7/2025 đến nay, để đảm bảo công việc hoàn thành 
đúng hạn, đội ngũ công chức của UBND phường Kim Trà đã liên tục làm việc ngoài giờ 
hành chính và các ngày nghỉ cuối tuần.

1.7. Kết quả số hoá tài liệu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức
Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 29/7/2025 của UBND thành phố việc hoàn 

thành số hoá tài liệu của cơ quan đơn vị, tổ chức được thực hiện dự kiến hoàn thành 
trước ngày 31/8/2025, nhưng đến nay địa phương vẫn chưa thực hiện được. Hiện nay, tài 
liệu của các xã, phường trước khi sắp xếp đã được đóng gói, bảo quản trong thùng tôn và 
được bảo quản tạm tại các kho tạm của UBND xã, phường cũ, chưa được chỉnh lý sơ bộ. 

Trong thời gian tới, để số hoá tài liệu nói trên cần phải có thời gian, nhân lực và kinh 
phí thực hiện, do đó đề nghị Sở Nội vụ xem xét, tham mưu UBND thành phố quan tâm có 
phương án để tổ chức thực hiện đồng bộ trên địa bàn thành phố Huế.  

1.8. Bố trí trụ sở, trang thiết bị, các điều kiện bảo đảm phục vụ công tác của các cơ 
quan, đơn vị sau sắp xếp 

Hiện tại, UBND phường Kim Trà đang sử dụng trụ sở của UBND phường Hương 
Xuân (cũ), có lắp đặt thêm hệ thống điều hoà cho các phòng chuyên môn và công chức 
tiếp tục sử dụng phương tiện làm việc đã được trang cấp tại các đơn vị cũ trước khi sắp 
xếp; phần lớn phòng làm việc còn chật hẹp so với số lượng công chức, viên chức, người 
lao động được bố trí vào làm việc nhưng về cơ bản cơ sở vật chất đảm bảo cho công việc. 

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường mới được trang cấp kiốt bấm 
số tự động, đã tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết các thủ tục hành chính khi công 
dân, tổ chức, doanh nghiệp đến giao dịch góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành 
chính tại địa phương.

UBND phường thường xuyên quan tâm, nhắc nhở đến đội ngũ cán bộ, công chức, 
nhân viên và người hoạt động không chuyên trách thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng tiết 
kiệm về điện, nước, tài sản, tài chính trong cơ quan đảm bảo theo quy định.

1.9. Hoàn thành các nhiệm vụ về phát triển khoa hoạ, công nghệ, đổi mới sáng tạo 
và chuyển đổi số theo kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025
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UBND phường đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai các nhiệm vụ theo Kế 
hoạch số 02-KH/BCĐTW. Các chương trình nâng cao kỹ năng số cho người dân đã 
được tổ chức với nhiều hình thức: Tổ chức tập huấn trực tiếp, hướng dẫn tại tổ dân phố, 
lồng ghép trong các hội nghị, hội họp.

Các hoạt động hỗ trợ người dân số hóa và nộp hồ sơ trực tuyến luôn được UBND 
phường quan tâm triển khai đồng bộ; công tác truyền thông được chú trọng với thông tin kịp 
thời, minh bạch thông qua hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện 
tử, mạng xã hội, qua đó nâng cao nhận thức cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. 

3. Kết quả triển khai thực hiện việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 
sáng tạo, chuyển đổi số

3.1. Việc thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP, ngày 01/4/2025 của Chính phủ 
và Kế hoạch của cơ quan, địa phương, đơn vị

- Về nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị 
mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về 
phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

+ UBND phường đã từng bước rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ có trình độ, kinh 
nghiệm về khoa học, công nghệ và kỹ thuật vào phụ trách công nghệ thông tin của 
phường, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu lãnh đạo UBND phường kịp thời chỉ 
đạo, điều hành, bảo đảm tính chuyên nghiệp và đáp ứng yêu cầu của quá trình đổi mới 
sáng tạo, chuyển đổi số.

+ Các kế hoạch, chương trình phát động phong trào học tập trên nền tảng số được 
triển khai đồng bộ, hướng tới hình thành phong trào “học tập số” thường xuyên, liên tục 
và phổ cập. Nhờ đó, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được tiếp cận, nâng cao 
kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số và công nghệ số cơ bản.

- Về đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 
trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả quản trị quốc 
gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh.

+ Các phần mềm điều hành, hệ thống quản lý điện tử, một cửa điện tử, dịch vụ 
công trực tuyến tiếp tục được mở rộng, nâng cao hiệu quả xử lý công việc, góp phần hiện 
đại hóa nền hành chính và tăng tính minh bạch. Đổi mới phương thức làm việc, làm việc 
kết nối trên không gian số, họp không giấy tờ được ứng dụng để rút ngắn thời gian thực 
hiện công việc, đạt hiệu quả tích cực.

-Về thúc đ ẩy mạnh mẽ hoạt đ ộng khoa học, công nghệ, đ ổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số trong doanh nghiệp.
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UBND phường đã chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch đ ư a sản 
phẩm, dịch vụ lên các nền tảng số, nhằm mở rộng thị trường và tăng khả năng tiếp cận 
khách hàng. Đồng thời, công tác trang bị kỹ năng số cho người dân được quan tâm thông 
qua tập huấn, hướng dẫn sử dụng các công cụ số, tạo điều kiện để người dân giao dịch 
an toàn, thuận tiện. Đặc biệt, các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, xác thực giao dịch 
được triển khai, góp phần xây dựng niềm tin số trong cộng đồng.

3.2. Về thực hiện các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về 
phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Thông 
báo của Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo  

- Về nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị 
mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về 
phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

+ UBND phường đã tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động làm việc với quyết tâm chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao, đúng thời hạn. Thường xuyên rà soát, bố trí, phân bổ các nguồn lực để hoàn thành 
các nhiệm vụ, công việc.

- Về khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế, xoá bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, 
rào cản đang cản trở sự phát triển, đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát 
triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

+ UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 22/7/2025 về 
chuyển đổi số phường Kim Trà 6 tháng cuối năm 2025, góp phần bảo đảm tính khả thi 
trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, Đề án chuyển đổi số. Công tác huy động nguồn 
lực xã hội hóa, kêu gọi đầu tư nhằm triển khai các mục tiêu, nhiệm được quan tâm, tạo 
động lực thúc đẩy phát triển đô thị thông minh bền vững.

- Về tăng cường đầu tư , hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

+ Kể từ ngày 01/7/2025, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, 
UBND phường đã tập trung nguồn lực để đầu tư, triển khai hạ tầng kỹ thuật, trang thiết 
bị phục vụ việc xử lý hồ sơ của cán bộ, công chức và tạo thuận lợi cho người dân đến 
giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo đường truyền thông suốt, hạn chế tắc nghẽn. 
Đồng thời, UBND phường đã ban hành các văn bản yêu cầu công chức, viên chức, người 
lao động thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật tài khoản đối với 
các hệ thống điều hành tác nghiệp, dịch vụ công. Các máy tính trong toàn hệ thống cũng 
được cài đặt các phần mềm diệt virus, chống mã độc theo hướng dẫn của cấp trên; tổ 
chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào công việc, hướng dẫn 
nộp hồ sơ trên dịch vụ công quốc gia cho người dân, cán bộ, công chức, viên chức để 
nâng cao trình độ nghiệp vụ và xử lý hồ sơ. Các cán bộ, công chức, viên chức phụ trách 
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các nội dung chuyên môn được cử đi tham gia các lớp tập huấn chuyên ngành để nâng 
cao năng lực thực thi công vụ.

- Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 
đổi số trong doanh nghiệp.

+ UBND phường thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công để tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng 
cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là các dịch vụ công trực tuyến toàn 
trình; việc tái sử dụng thông tin, dữ liệu để cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuận tiện 
cho người dân, doanh nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh cũng được 
thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên.

3.3. Về thực hiện kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, ngày 19/6/2025

- Về xây dựng hạ tầng số và các Cơ sở dữ liệu trọng yếu
+ Hiện nay, UBND phường đang sử dụng các nền tảng số dùng chung do thành 

phố triển khai, việc áp dụng nền tảng số dùng chung đã góp phần nâng cao hiệu quả quản 
lý, đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tăng tính minh bạch và 
hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc phối hợp xây dựng, đồng bộ cơ sở dữ 
liệu quốc gia và các cơ  sở dữ liệu chuyên ngành đ ư ợc thực hiện thư ờng xuyên theo 
hướng dẫn của các sở, ngành; đã tiến hành rà soát, tái cấu trúc quy trình xử lý thủ tục 
hành chính, từng bước chuyển đổi từ phương thức thủ công trên giấy sang môi trường 
điện tử. Kết quả bước đầu cho thấy nhiều thủ tục đã được đơn giản hóa, rút ngắn thời 
gian giải quyết, tăng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm tính 
công khai, minh bạch trong cung cấp dịch vụ công.

- Về thống nhất nền tảng, ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp
+ Hiện nay, 100% hồ sơ dịch vụ công của người dân, tổ chức và doanh nghiệp 

được nộp trên cổng dịch vụ công quốc gia, các hồ sơ được xử lý trên hệ thống dùng 
chung của thành phố. Các chương trình “Bình dân học vụ số” trên các nền tảng số được 
tuyên truyền, giới thiệu đến đông đảo người dân để tham gia tìm hiểu, qua đó nâng cao 
nhận thức của người dân.

- Về phát triển nguồn lực (nhân lực và tài chính)
UBND phường đã tổ chức tập huấn trực tiếp, phối hợp Văn phòng UBND thành 

phố tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của phường để 
giới thiệu, làm quen với các hệ thống dùng chung, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động tiếp cận kịp thời để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo mật
UBND phường đã ban hành các văn bản liên quan đến đảm bảo an toàn thông tin dữ 
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liệu, an toàn thông tin. Cài đặt các ứng dụng bảo mật, an toàn thông tin cho hệ thống của 
UBND phường. Ban hành quyết định phân công công chức kiêm nhiệm công nghệ thông 
tin, phụ trách chuyển đổi số và an toàn thông tin mạng của UBND phường Kim Trà.

4. Kết quả triển khai thực hiện về phát triển kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế 
tư nhân; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; hội nhập quốc tế trong tình 
hình mới.

4.1. Việc thực hiện Kết luận số 123-KL/TW, ngày 25/01/2025 
Xây dựng phường Kim Trà trở thành điểm đến hấp dẫn, chỉ đạo tập trung phát 

triển kinh tế, tăng thu nhập người dân, chú trọng phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện 
đại, văn minh.

* Về kinh tế: Để phù hợp với xu thế phát triển trong tình hình mới, cơ cấu kinh tế 
phường Kim Trà chuyển dịch theo hướng “Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp”; trong 
đó công nghiệp sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn phát triển kinh tế phường. Tốc độ 
tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm năm 2025 tăng khoảng 8-9% (so năm 2024). Thể hiện 
trên từng ngành, lĩnh vực cụ thể như sau: 

4.1.1. Ngành công nghiệp 
- Tổng giá trị sản phẩm ngành công nghiệp - xây dựng của địa phương tuy không 

có doanh nghiệp lớn, chủ lực trong lĩnh vực công nghiệp nhưng sự đóng góp từ doanh 
nghiệp sản xuất gạch Tuy nen Km9, các doanh nghiệp nhỏ gia công hàng may mặc, dày 
gia, cơ khí, các sơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, làng nghề ...đã đóng góp 
vào giá trị tổng sản phẩm của ngành. Dự báo trong thời gian đến, những tháng cuối năm 
là thời gian cao điểm của ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, sản 
lượng các sản phẩm sản xuất, gia công, chế biến sẽ tăng cao. Dự kiến, tổng giá trị sản 
phẩm ngành công nghiệp - xây dựng năm 2025 tăng khoảng 9-10% (so năm 2024).

- Hiện nay, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2003/QĐ-UBND, ngày 
30/6/2025 về việc thành lập cụm công nghiệp Hương Xuân (58ha); trong năm 2025 
UBND phường sẽ tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, các Tổ dân phố phối hợp với 
nhà đầu tư để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tạo điều kiện cho doanh nghiệp 
khởi công dự án trong năm 2026 đồng thời rà soát các quỹ đất đảm bảo quy hoạch để bố 
trí tái định cư. Tiếp tục hỗ trợ đẩy mạnh phát triển ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp hiện hữu trên địa bàn như: may mặc, giày da, cơ khí, bánh kẹo...tạo điều kiện cho 
các cơ sở tiếp cận các chính sách khuyến công để phát triển sản xuất. 

- Duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống, nâng cao giá trị gia tăng của sản 
phẩm, trong đó tập trung chủ đạo phát triển bún Vân Cù, bánh gói Hương Cần, xây dựng 
thương hiệu sản phẩm Rượu Gạo - Dương Sơn. Nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả 
kinh tế của các doanh nghiệp xây dựng, tổ hợp tác xây dựng trên địa bàn. 

4.1.2. Phát triển dịch vụ
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- Tập trung phát triển dịch vụ thương mại có lợi thế của phường Kim Trà tại các 
chợ trên địa bàn: Chợ Hương Toàn, chợ La Chữ, hệ thống cửa hàng chuyên doanh…và 
các loại hình dịch vụ như: logistic, vận tải, dịch vụ nông nghiệp, cung ứng xăng dầu, vật 
liệu xây dựng…tập trung tại QL1A, đường tránh phía Tây, đường Tỉnh 19, 8B, Lê Đức 
Thọ...Ưu tiến bố trí kinh phí cải tạo chợ Hương Toàn tạo điều kiện kinh doanh mua bán 
của bà con tiểu thương. Xây dựng thương hiệu, sản phẩm đặc trưng của phường như: 
Bún Vân Cù, bánh gói, ổi Việtgap…qua truyền thông số, hội chợ, kết nối tiêu thụ. 

- Lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án ngoài ngân sách như: dự án 
Khu đô thị mới Hương Xuân, Khu du lịch Hồ Thọ Sơn, Khu du lịch Bàu Sen, xây dựng 
mới chợ Hương Toàn theo quy hoạch... 

- Phát triển du lịch có chất lượng và thương hiệu gắn với du lịch di tích cố đô Huế; 
xây dựng các Tour, tuyến du lịch tham quan di tích lịch sử, văn hóa, du lịch trải nghiệm, 
du lịch cộng đồng gắn với các hoạt động sản xuất nông nghiệp, làng nghề truyền thống. 
Xây dựng Trang thông tin các điểm đến du lịch trên địa bàn phường để tuyên truyền, 
quảng bá đến du khách. Tổng giá trị sản phẩm ngành dịch vụ năm 2025 tăng khoảng 8-
9% so năm 2024. 

4.1.3. Phát triển nông nghiệp
- Đẩy mạnh phát triển sản xuất ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản 

phẩm, tập trung triển khai sản xuất vụ Hè - Thu đảm bảo khung lịch thời vụ đề ra. Trọng 
tâm là phát triển các loại cây trồng chủ lực của phường như: Lúa diện tích gieo trồng cả 
năm 2.551 ha; lạc gieo trồng cả năm là 210,5ha; sắn 202ha; diện tích trồng ổi 51ha, trong 
đó ổi VietGap 5,19ha; rau các loại 179,7ha; trong đó diện tích trồng rau màu Vietgap 
4,895ha; sen 36,25ha… 

- Đẩy mạnh công tác khuyến nông để chuyển giao công nghệ mới cho nông dân. 
Tổng giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp năm 2025 tăng khoảng 3,0-4,0% so năm 2024. 

- Chăn nuôi: Sau khi thành lập mới, trên địa bàn phường đàn trâu bò hiện có 437 con, 
đàn lợn 1.494 con và đàn gia cầm 67.400 con. Dự kiến đến thời điểm 01/10/2025, tổng đàn 
lợn 1.510 con; đàn trâu bò giữ ổn định 437 con; tổng đàn gia cầm khoảng 67.500 con. 

- Lâm nghiệp: Diện tích rừng trồng hiện có trên địa bàn phường 778ha, trong năm 
2025 dự kiến trồng mới 125ha rừng tập trung. 

- Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thuỷ sản năm 2025 là khoảng 47,5ha, sản lượng 
khai thác khoảng 100 tấn; số lồng nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn 724 lồng; diện tích ao 
nuôi thủy sản đạt 31,3ha. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã 
mỗi sản phẩm (OCOP) trên địa bàn phường. 

- Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX: Hiện nay trên địa bàn phường có 05 Hợp 
tác xã sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi của 
Chính phủ, thành phố nhằm thúc đẩy phát triển HTX, kinh tế hợp tác trên địa bàn. 
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4.1.4. Đầu tư phát triển
- Tập trung triển khai thi công đảm bảo tiến độ các dự án từ nguồn bổ sung của 

thành phố năm 2025 để đầu tư sửa chữa trường học, giao thông trên địa bàn phường. 
Tiến hành rà soát, điều chỉnh xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025 từ nguồn thu tiền 
sử dụng đất; lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 đảm bảo theo quy 
định của Luật đầu tư công và các quy hoạch đã được phê duyệt. Dự kiến tổng vốn đầu tư 
toàn xã hội năm 2025 đạt trên 900 tỷ đồng. Hoàn thiện thông tin dự án kêu gọi đầu tư 
giai đoạn 2025-2030 để công bố, công khai cho nhà đầu tư tiếp cận, nghiên cứu. Triển 
khai hoàn thành các tuyến đường kích cầu ngõ, xóm trong năm 2025 đã bố trí kinh phí để 
tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho bà con nhân dân. 

4.1.5. Quản lý ngân sách Nhà nước năm 2025
Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 của phường Kim Trà phấn đấu đạt khoảng 

61,558 tỷ đồng. Trong đó: thu ngoài quốc doanh đạt 900 triệu đồng, thu tiền sử dụng đất 
đạt 57,4 tỷ đồng, thu quỹ đất công ích đạt 2,09 tỷ đồng… 

4.1.6. Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
- Tiếp tục kế thừa thực hiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế 

hoạch sử dụng đất giai đoạn 2025 (thị xã Hương Trà trước đây) để làm công cụ quản lý 
điều hành của UBND phường. Tập trung nhân lực xử lý tồn đọng về đất đai. Thực hiện 
các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, thống nhất. Tăng cường công tác quản 
lý, cắm mốc bảo vệ các khu nghĩa trang trên địa bàn phường.

- Triển khai chặt chẽ kế hoạch phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, chủ động ứng phó 
với biến đổi khí hậu, đảm bảo phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Tổ 
chức duy trì vệ sinh môi trường, phân loại rác, trồng cây xanh, chỉnh trang đô thị; tuyên 
truyền nâng cao ý thức người dân về thu gom, phân loại rác đúng nơi, đúng chỗ; xử lý 
bèo ở sông, hồ và không để xảy ra tình trạng đốt rơm trên đồng.

4.2. Việc thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 04/5/2025 của Bộ Chính 
trị về phát triển kinh tế tư nhân

- Việc thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về 
phát triển kinh tế tư nhân luôn được UBND phường quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn 
vị liên quan phối hợp triển khai tổ chức thực hiện. Trong kỳ báo cáo, đã tiến hành cấp 
mới 16 hộ kinh doanh, cấp đổi 9 hộ kinh doanh, chấm dứt hoạt động 6 hộ kinh doanh và 
cấp đổi 1 hợp tác xã; tổ chức các buổi gặp mặt, đối thoại định kỳ giữa chính quyền và 
doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, đất đai, môi trường; hỗ trợ tư 
vấn, hướng dẫn doanh nghiệp và hộ kinh doanh tiếp cận các chính sách ưu đãi vay vốn, 
khuyến công, xúc tiến thương mại. 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn 
đăng ký hoạt động chính thức, chấp hành tốt quy định pháp luật; tiếp tục cải thiện thủ tục 
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hành chính, hỗ trợ hộ kinh doanh, hợp tác xã tiếp cận các nguồn lực về đất đai, vốn vay, 
khuyến công và xúc tiến thương mại; khuyến khích đổi mới công nghệ, từng bước áp dụng 
chuyển đổi số trong quản lý và kinh doanh; thực hiện công tác hỗ trợ hộ kinh doanh nhỏ, lẻ 
tham gia các mô hình liên kết sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.

4.3. Việc thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/01/2025 của Bộ Chính 
trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới

UBND phường đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương hội nhập 
quốc tế gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương; tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh tiếp cận thông tin thị trường, quảng bá sản phẩm qua môi trường số, tham gia 
các hội chợ, kết nối tiêu thụ; rà soát xây dựng các dự án kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn 
ODA, HGO,... để tăng năng lực sản xuất trên địa bàn. Đặc biệt tại cụm Công nghiệp 
Hương Xuân với diện tích 58ha.

6. Kết quả triển khai thực hiện việc thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW, ngày 
30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật và 
Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là việc rà soát, xử lý, tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc đối với các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu 
quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí

Thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW, ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới 
công tác xây dựng và thi hành pháp luật và Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, 
Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là 
việc rà soát, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, công trình chậm tiến 
độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. UBND phường 
KimTrà đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện. Chỉ đạo 
thực hiện nghiêm công tác kê khai tài sản, kiểm soát kê khai tài sản thu nhập; tích cực 
đấu tranh, chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; tạo ra sự 
chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, 
giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và người dân.

III. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ; KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC; KIẾN 
NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Khó khăn, vướng mắc: Bên cạnh những thuận lợi trong việc thực hiện chính 
quyền địa phương 02 cấp mang lại thì vẫn còn những hạn chế, khó cần được khắc phục 
trong thời gian đến, cụ thể:

- Về tổ chức bộ máy, nhân sự: Số lượng biên chế, công chức được giao một số 
mặt vẫn chưa đáp ứng khối lượng công việc lớn sau khi sáp nhập theo mô hình chính 
quyền địa phương 02 cấp. Kỹ năng công nghệ thông tin của một số cán bộ còn hạn 
chế, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị trong bối cảnh chuyển đổi số.  
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+ Thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, bộ máy tinh gọn nhưng khối lượng 
công việc tăng, công chức các cơ quan chuyên môn thực hiện nhiều việc, áp lực lớn. Một 
số quy định, hướng dẫn của UBND thành phố, các sở, ngành về thực hiện mô hình hành 
chính mới chưa đồng bộ, kịp thời nên một số thời điểm, địa phương còn gặp khó khăn 
trong triển khai thực hiện. 

- Về cơ sở vật chất - tài chính: Một số trang thiết bị làm việc chưa đáp ứng yêu 
cầu triển khai chính quyền điện tử, chuyển đổi số. Nguồn kinh phí hoạt động thường 
xuyên và cho đầu tư phát triển, đến nay vẫn chưa được Sở Tài chính điều chỉnh, phân 
bổ dự toán ảnh hướng đến quá trình điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

- Về pháp lý, chính sách: Một số văn bản pháp luật còn chung chung, chưa có 
hướng dẫn chi tiết cho cấp xã, phường trong triển khai thực hiện.

+ Khoản 10 Điều 23 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025, thẩm 
quyền tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã khi được phân cấp. Tuy nhiên, tại điểm b Khoản 4 Điều 40 Nghị định 
142/2025/NĐ-CP thì thẩm quyền tuyển dụng viên chức ngành giáo dục thuộc Sở Giáo dục 
và Đào tạo. Tuy nhiên, hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo chưa có sự phân cấp về nội dung 
này. Viên chức ngành giáo dục là một phần của đội ngũ viên chức nói chung, cần có văn 
bản hướng dẫn cụ thể để các địa phương tổ chức thực hiện.

+ Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/08/2021 của Chính phủ quy định chế độ 
phụ cấp thâm niên nhà giáo: Đến thời điểm hiện tại, chưa có văn bản hướng dẫn thẩm 
quyền xét phụ cấp thâm niên nhà giáo. 

2. Kiến nghị, đề xuất
- Về tổ chức bộ máy, nhân sự: Đề nghị Thành phố, Sở Nội vụ tiếp tục quan tâm 

bố trí đủ số lượng biên chế, công chức phù hợp với khối lượng công việc phát sinh sau 
khi sáp nhập theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; đồng thời tăng cường công 
tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công nghệ thông tin cho 
đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường, đáp ứng yêu cầu quản lý trong thời kỳ chuyển 
đổi số và xây dựng đô thị thông minh.

- Về cơ sở vật chất – tài chính: Đề nghị Thành phố và các sở, ngành liên quan 
sớm xem xét điều chỉnh, bổ sung kinh phí hoạt động thường xuyên và đầu tư phát triển 
cho địa phương; đồng thời hỗ trợ trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin để đảm bảo 
điều kiện triển khai chính quyền điện tử, chuyển đổi số đồng bộ, hiệu quả.

- Về pháp lý, chính sách: Đề nghị các bộ, ngành Trung ương và Thành phố sớm ban 
hành văn bản hướng dẫn chi tiết việc triển khai các quy định pháp luật tại cấp xã, phường.

Trên đây, là báo cáo về triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 35-KH/UBKTTU 
ngày 18 tháng 8 năm 2025 của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ và Công văn số 30-CV/ĐU 
ngày 22/8/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố, Uỷ ban nhân dân phường 
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Kim Trà đề nghị Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo UBND thành phố./.

Nơi nhận:  
- UBND thành phố;
- Sở Nội vụ;
- BTV Đảng uỷ phường;
- UBND phường: CT, các PCT;
- UBKT Đảng uỷ;                                                         
- Các cơ quan và TTPVHCC phường;
- Lưu: VT, VH-XH(TH).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH

                                                                                                                  Hồ Lê Hoàng Thịnh
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